
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG TRUNG 

Số:          /UBND-TP 

V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phường Quang Trung, ngày      tháng 9 năm 2023 

                   Kính gửi:  

- Lãnh đạo UBND phường; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường; 

- Công an phường; 

- Công chức phường; 
 

 

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư 

số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi 

hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công văn số 

1088/UBND-TP ngày 10/3/2023 và Công văn số 4221/UBND-TP ngày 07/8/2023 

của UBND thành phố Vinh về hướng dẫn thực nhiệm vụ xây dựng phường, xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; để tiếp tục duy trì những kết quả đã đạt được, 

đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng phường đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND phường đề nghị UBMTTQ phường và giao các 

cán bộ, công chức chuyên môn liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Lãnh đạo UBND phường: 

Quan tâm chỉ đạo sát sao, theo dõi, đôn đốc thường xuyên đối với công tác 

xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại Quyết định số 

25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP. 

2. UBMTTQ, Công an phường; công chức chuyên môn liên quan: 

 Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng phường, xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 

đã được phân công từ đầu năm theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 02/03/2023 
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và Công văn số 83/UBND-TP ngày 16/3/2023 của UBND phường (Có văn bản 

kèm theo). 

 3. Một số nội dung cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện: 

3.1. Điều kiện công nhận phường, xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật quy 

định tại khoản 3, Điều 4, Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg 

Trường hợp thời điểm cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật và thời điểm có quyết định kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự không cùng 

một năm thì xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như sau: 

- Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công 

vụ: Xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với 

năm cán bộ, công chức thực hiện hành vi vi phạm. 

- Đối với trường hợp cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền cấp xã bị truy cứu trách nhiệm hình sự do vi phạm pháp luật trong thi hành 

công vụ: Xét điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đối với năm 

có Quyết định khởi tố bị can đối với cán bộ, công chức của cơ quan có thẩm quyền 

có hiệu lực pháp luật. 

3.2. Điểm số chỉ tiêu, tiêu chí 

3.2.1.  Chỉ  tiêu  3,  tiêu  chí  3  về  danh  sách  thống  kê  người  thuộc  diện  

trợ giúp pháp lý 

Khoản 12, Điều 2, Thông tư số 03/2021/BTP ngày 25/5/2021 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 08/2021/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 

hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý quy định: “Trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công dân, Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp 

xã có trách nhiệm giải thích quyền được trợ giúp pháp lý và giới thiệu đến Trung 

tâm. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, bị 

hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng cư trú trên địa bàn thì Ủy ban 

nhân dân cấp xã giới thiệu theo mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này”.  
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Sau khi tiếp nhận thông tin, giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý và 

người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong các vụ việc tham gia tố tụng đến Trung 

tâm để thực hiện quyền trợ giúp pháp lý, UBND phường cần thực hiện ghi chép, 

lập danh sách, lưu trữ thông tin theo hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của 

địa phương. 

Danh sách thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu về tài 

liệu đánh giá tại Phụ lục I, Thông tư số 09/2021/TT-BTP bao gồm họ và tên người 

thuộc diện trợ giúp pháp lý được giới thiệu đến Trung tâm, danh mục Giấy giới 

thiệu của UBND phường, cụ thể như sau: 

STT Người thuộc diện TGPL Danh mục Giấy giới thiệu Ghi chú 

1 Nguyễn Văn A Số:..../GGT ngày.../..../.....  

2 ...   

3.2.2. Chỉ tiêu 2, chỉ tiêu 3, tiêu chí 4 về các nội dung Nhân dân bàn, quyết 

định trực tiếp; Nhân dân bàn, biểu quyết 

- Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 6, Điều 15, Luật 

Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022
1
 có phạm vi thực hiện trong khối phố được 

xác định là các nội dung Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp. 

- Các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở năm 2022
2
 có phạm vi thực hiện trong địa bàn phường và khoản 3, 

khoản 4, khoản 5 Điều 15
3
 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được xác 

định là các nội dung Nhân dân bàn, biểu quyết. 

 
 
1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức; Việc thu, chi, quản 
lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, 
chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn 
thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác; Các công việc tự quản khác trong nội bộ cộng đồng dân cư không trái với quy 
định của pháp luật, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và đạo đức xã hội.

  

2. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp 
xã, ở thôn, tổ dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí, tài sản, công sức; Việc thu, chi, quản 
lý các khoản đóng góp của Nhân dân tại cộng đồng dân cư ngoài các khoản đã được pháp luật quy định; việc thu, 
chi, quản lý các khoản kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư được giao quản lý hoặc được tiếp nhận từ các nguồn 
thu, tài trợ, ủng hộ hợp pháp khác.

 

3. Nội  dung  hương  ước,  quy  ước  của  cộng đồng  dân  cư;  Bầu,  cho  thôi  làm  Trưởng  thôn,  Tổ  trưởng  tổ  dân  phố;  
 
Bầu, cho thôi làm thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. 
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 Nhận được Công văn, đề nghị UBMTTQ phường; giao Công an phường, các 

cán bộ, công chức liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cảnh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

Mẫu số 13-TP-TGPL  

(Ban hành kèm theo Thông  

tư số 03/2021/TT-BTP)  

UBND XÃ/PHƯỜNG/ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ TRẤN… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------- --------------- 

Số: (1)..../GGT ……., ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY GIỚI THIỆU VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ 

 

Kính gửi: (2) …………………………………………………. 

 

Căn cứ vào vụ việc tố tụng liên quan đến người thuộc diện được trợ giúp pháp lý 

cư trú trên địa bàn. 

Ủy ban nhân dân giới thiệu để (2) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

kiểm tra thông tin về người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đối với ông/bà (3) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Nơi cư trú: (4) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- (3);  
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

Ghi chú:  

(1) Số, ký hiệu văn bản; (2) Ghi đầy đủ tên Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 

tỉnh/thành phố hoặc Chi nhánh của Trung tâm; (3) Họ và tên của người thuộc diện  

được trợ giúp pháp lý; (4) nơi cư trú ghi rõ là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú (số nhà, 

ngõ, ngách, tổ, đường, thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố, số điện thoại liên  

hệ (nếu có)
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